Mẫu số 01: Biểu tổng hợp (cho xã, phường)
	UBND Xã/ Phường…….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


DANH SÁCH TỔNG HỢP

Các tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ một số chính sách phát triển nông nghiệp

theo Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội

1. Hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng theo Điểm b, Khoản 1, Điều 8
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Địa chỉ
	Tên chủng loại máy móc
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Số tiền vay ngân hàng
	Nơi cho vay
	Lãi suất vay
	Lãi suất đề nghị hỗ trợ
	Thời gian vay
	Số tiền đề nghị hỗ trợ
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	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Hỗ trợ chứng nhận sản xuất nông nghiệp theo quy trình thực hành tốt; hệ thống HACCP, ISO 22000 theo Điểm b, Khoản 3, Điều 6 (đối với các tổ chức là doanh nghiệp)
	STT
	Tên Doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Tên quy trình thực hành tốt (VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP-WHO, hữu cơ) hoặc tên hệ thống HACCP, ISO 22000
	Thời gian hỗ trợ
	Số tiền đề nghị hỗ trợ

	
	
	
	
	Năm 2026
	Năm 2027
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	Tổng
	
	
	
	
	
	


3. Hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thông minh theo Điều 16
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Địa chỉ
	Tên chủng loại máy móc; thiết bị; hệ thống; phần mềm
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thời gian hỗ trợ
	Số tiền đề nghị hỗ trợ

	
	
	
	Lĩnh vực trồng trọt
	Lĩnh vực chăn nuôi
	Lĩnh vực thủy sản
	
	
	
	Năm 2026
	Năm 2027
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	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP
	
	………….., ngày……..tháng…….năm …..
 UBND Xã/ Phường…….


